TRỒNG THỬ NGHIỆM GIỐNG THANH LONG RUỘT ĐỎ (TL14) 
TẠI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1. Tên chủ nhiệm đề tài: KS. Dương Đệ Quang
2. Cơ quan chủ trì đề tài: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lệ Thủy
3. Cấp quản lý đề tài: Cấp tỉnh
4. Tính cấp thiết của đề tài
Huyện Lệ Thủy với diện tích đất tự nhiên 141.413ha​​, trong đó diện tích đất nông nghiệp gần 112.000ha, chiếm gần 79% diện tích đất tự nhiên và cây lúa vẫn là cây trồng chủ yếu của huyện. Trong khi đó, diện tích nông nghiệp thuộc các vùng gò đồi, trung du, ven biển đang còn nhiều, chưa tìm ra đối tượng cây trồng thích hợp nhằm phát triển kinh tế nơi đây. Xác định mục tiêu của Đại hội Huyện Đảng bộ lần thứ XXII đã đề ra là tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong đó chú trọng phát triển kinh tế trang trại nhưng đến nay mới đạt được 2.500ha chủ yếu là diện tích tôm, cao su, lúa cá, cá ao hồ; còn diện tích cây ăn quả còn ít, đặc biệt các loại cây trồng có giá trị cao phục vụ cho xuất khẩu đang còn hiếm. Do đó, cần thiết phải tìm ra đối tượng cây trồng thích hợp, mang lại giá trị kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

Thanh long ruột đỏ (TL14) còn gọi là Long Định 1, có tên khoa học  Hylocereus thuộc dòng H14, là giống lai hữu tính có nguồn gốc từ lai giữa giống Thanh long ruột trắng Bình Thuận (làm mẹ) và Thanh long ruột đỏ Côlômbia (làm bố). Qua nghiên cứu, tham khảo việc ứng dụng trồng cây Thanh long ruột đỏ tại một số nơi như Bình Thuận, Đồng Nai, Lạng Sơn, Phủ Quỳ (Nghệ An), Thạch Thất, Ba Vì, Mỹ Đức (Hà Nội), Bình Thuận, Long An, Đồng Nai,… đã cho kết quả tốt. 

Trên địa bàn huyện Lệ Thủy chủ yếu trồng cây Thanh long ruột trắng rải rác ở các hộ gia đình và trồng để ăn là chính, còn cây Thanh long ruột đỏ đang là đối tượng cây trồng khá mới mẻ, chưa được nhiều người dân biết đến.

Xác định được tầm quan trọng của cây Thanh long ruột đỏ trong đời sống và ưu thế của nó trên thị trường xuất khẩu của nước ta cũng như sự cần thiết để chuyển đổi những diện tích canh tác trên các vùng gò đồi, trung du, cát ven biển kém hiệu quả nhằm nâng cao giá trị nông sản, giải quyết việc làm, tăng thu nhập góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển của địa phương. Xuất phát từ mục tiêu trên, chúng tôi tiến hành xây dựng đề tài: “Trồng thử nghiệm giống Thanh long ruột đỏ (TL14) tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình”.

5. Mục tiêu của đề tài
- Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, khả năng chống chịu và hiệu quả kinh tế của giống Thanh long ruột đỏ (TL14) trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để có cơ sở khoa học khuyến cáo người nông dân chuyển đổi cơ  cấu cây trồng, nhằm nâng cao giá trị nông sản trên một đơn vị diện tích.

- Mục tiêu cụ thể:

- Trồng thử nghiệm mô hình cây Thanh long ruột đỏ (TL14) trên vùng đất gò đồi của huyện Lệ Thủy.

- So sánh khả năng sinh trưởng, phát triển, khả năng chống chịu và hiệu quả kinh tế của Thanh long ruột đỏ với Thanh long ruột trắng.

- Kết quả của mô hình nhằm khuyến cáo nông dân triển khai nhân rộng.

- Mô hình là cơ sở để tổ chức nhân giống phục vụ trên địa bàn.

- Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, thúc đẩy kinh tế phát triển.

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài
- Đối tượng nghiên cứu:  
+ Giống thanh long ruột đỏ (TL 14) và giống Thanh long ruột trắng.
+ Loại đất: Đất đỏ vàng.
- Phạm vi nghiên cứu: Vùng đất gò đồi huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
7. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
- Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng.
- Phương pháp phân tích xử lý số liệu.
8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Kết quả của đề tài đã đánh giá được khả năng sinh trưởng, phát triển, khả năng chống chịu và hiệu quả kinh tế của Thanh long ruột đỏ trên vùng đất gò đồi của huyện Lệ Thủy; Là cơ sở khoa học nhằm khuyến cáo nông dân triển khai nhân rộng đồng thời là cơ sở để tổ chức nhân giống phục vụ trên địa bàn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, thúc đẩy kinh tế phát triển.
9. Kinh phí thực hiện đề tài: 200.566.000 đồng
10. Thời gian thực hiện đề tài: 32 tháng (Từ tháng 3/2010 đến tháng 11/2012)
11. Bố cục đề tài 
Gồm có phần mở đầu, kết luận và phần nội dung có 3 chương: 
- Chương 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu.

- Chương 2: Mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu.

- Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận.

B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI
Chương 1

TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1. Tình hình nghiên cứu về cây thanh long trong và ngoài nước
Cây thanh long (Hylocereus undatus Haw.) thuộc họ Xương rồng, có nguồn gốc ở các vùng sa mạc thuộc Mêhicô và Côlômbia. Trên thế giới, cây thanh long được trồng ở nhiều nước như Đài Loan, Malaysia, Ấn Độ, Okinawa, Mỹ… 

Ở khu vực miền Nam, cây Thanh long ruột đỏ được trồng nhiều ở các tỉnh Nam Trung Bộ và đồng bằng Sông Cửu Long như Bình Thuận trên 10.000ha, Long An trên 1.000ha, Tiền Giang trên 2.400ha. Thanh long cho trái quanh năm, chu kỳ cho trái là nửa tháng, trung bình mỗi cây cho 15-20 trái/đợt, mỗi trái nặng từ 300g trở lên, mùi vị thơm, ngọt đậm. Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam cũng đang chuyển giao 10 mô hình trồng giống Thanh long ruột đỏ TL14 tại tỉnh Đồng Nai.

Còn ở miền Trung, trong chương trình phát triển cây ăn quả các tỉnh Bắc Trung Bộ nói chung, Phủ Quỳ (Nghệ An) nói riêng, Viện Nghiên cứu Rau quả phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả Phủ Quỳ đã đưa giống Thanh long ruột đỏ vào trồng thực nghiệm trên đất Phủ Quỳ từ năm 2001. Ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cũng đã đưa cây Thanh long ruột đỏ vào trồng thử nghiệm, sau 18 tháng cây cho thu hoạch, năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế khá cao. 

Riêng ở tỉnh Quảng Bình chỉ mới trồng cây Thanh long ruột trắng rải rác ở các hộ gia đình, còn thanh long ruột đỏ lần đầu tiên được trồng thử nghiệm tại huyện Lệ Thủy.

2. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Lệ Thủy nói chung và xã Kim Thủy nói riêng
2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội
 Huyện Lệ Thủy nằm ở phía nam tỉnh Quảng Bình. Trong những năm gần đây, huyện Lệ Thủy có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi được nâng cấp đảm bảo phục vụ cho sản xuất.

2.2. Điều kiện đất đai

Trên địa bàn huyện, đất được chia làm 20 loại, thuộc 8 nhóm: Đất cồn cát và cát ven biển, đất nhiễm mặn, đất phù sa, đất bạc màu, đất đỏ vàng, đất vàng nhạt, đất bạc màu bị xói mòn, đất thung lũng. Xã Kim Thủy là xã vùng cao, đất sản xuất chủ yếu là đất bazan pha sỏi, có độ màu mỡ thấp, thích hợp để phát triển các loại cây lâm nghiệp, cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả.

3. Đặc điểm sinh thái, sinh học cây thanh long ruột đỏ
3.1. Đặc điểm sinh thái
Là cây nhiệt đới có nguồn gốc tại vùng sa mạc thuộc Mêhicô và Côlômbia. Nhiệt độ thích hợp để cây sinh trưởng, phát triển từ 20-30oC, ánh sáng đầy đủ. Cây có khả năng chịu hạn tốt nhưng chịu úng và chịu rét kém. Cây đòi hỏi phải đủ nước, nhất là trong thời kỳ phân hóa mầm hoa và kết quả. Thích hợp trên nhiều loại đất khác nhau và đạt hiệu quả cao trong điều kiện đất tơi xốp, thoáng, thoát nước tốt, không nhiễm mặn và có pH đất từ 5-7.
3.2. Đặc điểm thực vật học
- Rễ: Có 2 loại rễ là địa sinh và khí sinh.
- Thân, cành: Thân mọng nước. Mỗi năm cây cho từ 3-4 đợt cành, số lượng cành trên cây tăng lên theo tuổi cây.
- Hoa: Hoa lưỡng tính, rất to, có chiều dài trung bình 25-35 cm. Thời gian từ khi xuất hiện nụ tới hoa tàn 20 ngày.
- Quả, hạt: Quả thanh long hình bầu dục có nhiều tai lá xanh, đầu quả lõm sâu tạo thành “hốc mũi”. Khi còn non vỏ quả màu xanh, lúc chín chuyển sang màu đỏ. Thịt quả màu đỏ đậm. Mỗi quả có rất nhiều hạt nhỏ, mềm, màu đen nằm bên trong thịt quả.
Chương 2
MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Mục tiêu của đề tài
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, khả năng chống chịu và hiệu quả kinh tế của giống Thanh long ruột đỏ (TL14) trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để có cơ sở khoa học khuyến cáo người nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhằm nâng cao giá trị nông sản trên một đơn vị diện tích.
2. Nội dung nghiên cứu
- Đối tượng: Giống Thanh long ruột đỏ (TL14) có nguồn gốc ở tỉnh Đồng Nai và giống Thanh long ruột trắng ở địa phương (đối chứng) trên đất Bazan pha sỏi.

- Quy mô: Diện tích khảo nghiệm 1.500m2 (3 sào).

- Địa điểm: Bản Chuôn, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
3. Phương pháp nghiên cứu
- Bố trí nghiên cứu 

+ Thiết kế trồng theo trụ (trụ cách trụ 3m, hàng cách hàng 3m). Mỗi trụ trồng 5 cây sau này chọn lại 4 cây sinh trưởng, phát triển tốt.

+ Sử dụng giống Thanh long ruột trắng ở địa phương để đối chứng.

Khu vực nghiên cứu có tổng diện tích 1.500m2, chiều rộng 30m2, chiều dài 50m2, được bố trí thành 16 hàng dọc và 10 hàng ngang, hàng cách hàng 3m, cây cách cây 3m. Tổng số 160 trụ trong đó 154 trụ Thanh long ruột đỏ và 6 trụ Thanh long ruột trắng. 

- Phương pháp điều tra, theo dõi, phân tích, xử lý số liệu
+ Phương pháp thống kê đồng ruộng. 
+ Phương pháp xử lý số liệu: Sử dụng phần mềm Excel để xử lý số liệu.
- Các chỉ tiêu theo dõi
ChØ tiªu vÒ sinh tr­ëng, ph¸t triÓn, gồm cã: 
+ Thêi gian sinh trưởng, ph¸t triển (ngµy). 

+ Động th¸i t¨ng tr­ëng chiÒu cao c©y (cm). 

+ Động th¸i t¨ng tr­ëng ®­êng kÝnh th©n c©y (cm).
+ Động th¸i ra cµnh. 

+ Động th¸i t¨ng tr­ëng chiÒu dµi trung b×nh c¸c cµnh/c©y (cm). 

ChØ tiªu c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt: 
+ Kh¶ n¨ng cho hoa h÷u hiÖu: Lµ tû lÖ % gi÷a sè hoa në trªn c¸c c©y vµ sè hoa t¹o thµnh qu¶.

+ Kh¶ n¨ng cho qu¶ h÷u hiÖu: Lµ tû lÖ % gi÷a sè qu¶ trªn c¸c c©y vµ sè qu¶ cho thu ho¹ch.

+ Träng l­îng qu¶ (P qu¶) (g): Cân trọng lượng của 10 quả (lấy ngẫu nhiªn) rồi lấy kết quả b×nh qu©n chung để tÝnh trọng lượng quả.

+ N¨ng suÊt lý thuyÕt (tÊn/ha) = Sè trô/ha  x sè qu¶ h÷u hiÖu/trô x P qu¶. 

+ N¨ng suÊt thùc thu (tÊn/ha): TÝnh theo thùc thu tæng thÓ. 

ChØ tiªu vÒ chÊt l­îng qu¶: 
+ §é ®­êng (Brix) (%).
+ Hµm l­îng Protid (%).
+ Hµm l­îng Glucid (%).
+ Hµm l­îng Lipid (%).
+ Träng l­îng qu¶ (g) 

+ §­êng kÝnh qu¶ (cm): Đo bằng phương ph¸p dùng thước d©y (vßng quanh quả), sau đã tÝnh đường kÝnh quả. Lấy kết quả đo trung b×nh của 10 quả (lấy ngẫu nhiªn).
+ §é dµy vá qu¶ (mm): Bổ đ«i quả, đo độ dày vỏ của 10 quả (lấy ngẫu nhiªn) sau đó lấy kết quả trung b×nh. 

+ Mµu s¾c vá qu¶.
+ Mµu s¾c thÞt qu¶.
+ Mïi vÞ, h­¬ng th¬m cña qu¶: Thử bằng cảm quan.
ChØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng chèng chÞu: 

+ Chèng chÞu thêi tiÕt (m­a, b·o, rÐt).
+ Chèng chÞu s©u bÖnh h¹i.
Các biện pháp kỹ thuật trồng và chăm sóc: 

+ Chuẩn bị cây trụ: Trụ xi măng cốt sắt, trụ có kích thước dài 2m, cạnh vuông 15 x 15cm. Khi trồng phần trên mặt đất cao 1,5m, phần chôn dưới đất 0,5m, phía trên trụ có 4 cây sắt ló ra dài 20-25cm, được bẻ cong theo 4 hướng làm giàn đỡ cho cành thanh long; các trụ được chôn cách nhau 3m.

+ Chọn đất: Đất Bazan pha sỏi, được cày bừa kỹ, nhặt sạch cỏ dại, sau đó đắp thành ụ quanh cây trụ tạo thành rãnh giúp thoát nước tốt, chống ngập úng cho vườn thanh long.

+ Kỹ thuật trồng: 
Ngày trồng: 25 - 26/8/2010. Mật độ trồng: 1.100 trụ/ha. Mỗi trụ 5 cây tương đương 5.500 cây/ha, sau chọn lại 4 cây/trụ khỏe mạnh.

Cách trồng: Đặt hom cạn 2-3cm rồi lấp đất. Khi trồng nên áp phần phẳng của hom vào mặt trụ tạo điều kiện thuận lợi cho cành ra rễ dễ bám sát vào trụ. Sau khi trồng dùng dây buộc hom sát vào trụ để tránh gió làm cây đổ ngã. Mỗi trụ trồng 5 hom, sau đó chọn lại 4 hom có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt.

 Hom sau khi trồng phải tưới nước đủ ẩm, thường xuyên 2 lần/ngày. Khi cây đã sinh trưởng, phát triển tùy theo thời tiết mà tưới đủ ẩm cho cây.

+ Phân bón:
Bón lót: Lượng bón 20kg phân chuồng hoai + 0,5kg Super lân/trụ. Bón phân lấp một lớp đất mỏng sau đó đặt hom giống xuống trồng. 

Bón thúc: Lượng bón 100 gam Ure + 100 gam NPK (16:16:8)/trụ, chia làm 7 đợt. Khi cây bắt đầu ra hoa bón cung cấp thêm 50 gam KCl/trụ.

Xới nhẹ xung quanh tán, rải phân cách gốc 20-40cm và đắp đất lại dùng cỏ khô phủ gốc để giữ ẩm... và tưới nước.

Tủ gốc giữ ẩm: Vào mùa nắng dùng cỏ khô... để tủ gốc giữ ẩm cho cây hoặc trồng xen các loại cây ngắn ngày như lạc, sả nhằm hạn chế cỏ dại.
Uốn cành, tỉa cành và tạo tán: Nên uốn vào lúc trưa nắng, lúc này cành mềm dễ uốn, mỗi ngày một ít cho đến khi cành nằm được trên đỉnh trụ, dùng dây nilon buộc cành áp vào trụ.
+ Phòng trừ sâu bệnh: 
Kiến: Dùng thuốc Falcon, Moterin, xịt quanh gốc cây, trên trụ và ngay vị trí kiến tấn công.

Ốc sên: Phòng trừ bằng biện pháp thủ công (bắt bằng tay) để hạn chế sự gây hại của ốc sên.

Bệnh thối đầu cành: Dùng thuốc Mataxyl 25 WP, phun cho cây vào các giai đoạn bị bệnh (đợt 1 vào ngày 25/7/2011, đợt 2 vào ngày 05/8/2011, đợt 3 vào ngày 25/9/2011).

+ Thu hoạch: 

Trước khi thu hoạch 10-15 ngày, không tưới nhiều nước, không bón quá nhiều phân và không phun các loại thuốc phòng bảo vệ thực vật để bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Khi trái thanh long chuyển màu hoàn toàn là bắt đầu thu hoạch. Thời gian từ khi hoa nở đến khi thu hoạch khoảng 29-31 ngày. Dùng kéo sắc (hoặc dao) cắt lấy trái, tránh làm xây xát, không để trái dính đất hoặc làm dập cuống, giập tai thanh long để tránh nhiễm nấm bệnh gây hỏng.
- Tình hình thời tiết, khí hậu trong 2 năm nghiên cứu 

Trong 2 năm nghiên cứu, điều kiện thời tiết khí hậu tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình nhìn chung phù hợp với sự sinh trưởng, phát triển của cây thanh long; đặc biệt, cây thanh long sinh trưởng, phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết nắng nóng (đủ ẩm). Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của bão số 6 gây lụt (tháng 10/2011), nước chảy xiết đã cuốn trôi hàng rào bảo vệ quanh khu vực đề tài và làm một số cây thanh long bị đổ ngã.

Chương 3
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
1. Kết quả về thời gian sinh trưởng, phát triển
Cây Thanh long ruột đỏ sau trồng 11 tháng 15 ngày bắt đầu cho hoa bói và chính thức cho thu hoạch (vào năm thứ 2) là 23 tháng 10 ngày. Thời gian sinh trưởng phù hợp với điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu của vùng Kim Thủy nói riêng và huyện Lệ Thủy nói chung. Nên bố trí trồng cây thanh long vào thời điểm trước mùa mưa (cuối tháng 7-8) để giảm bớt chi phí tưới.
1.1. Kết quả về khả năng sinh trưởng, phát triển
- Chiều cao cây
Trong khoảng thời gian từ khi bắt đầu trồng đến đầu năm 2011 chiều cao cây tăng chậm, đặc biệt là trong tháng 1 và tháng 2 khi thời gian chiếu sáng trong ngày ít và nhiệt độ xuống thấp. Động thái tăng trưởng về chiều cao cây của 2 giống thanh long tăng nhanh từ tháng thứ 8 đến tháng thứ 12 sau trồng (khi nền nhiệt độ thích hợp và ánh sáng đầy đủ). Thời điểm cây lên cao khỏa trụ trở về sau thì tốc độ tăng trưởng về chiều cao cây có xu hướng chậm lại.

Cần bón phân cân đối, chăm sóc cây thanh long giai đoạn sau trồng để tăng tính chịu rét và thúc đẩy tốc độ tăng chiều cao cây về sau.

- Chiều dài trung bình các cành
Cả 2 giống thanh long đều có động thái tăng trưởng chiều dài trung bình các cành chậm trong 4 tháng đầu sau trồng và trong tháng 1-2/2011 (do thiếu ánh sáng, nhiệt độ xuống thấp). Từ tháng 5-8/2011, các cành bắt đầu tăng mạnh về chiều dài, khi cây lên cao khỏa trụ thì động thái tăng trưởng chiều dài các cành chậm lại, trong đó giống Thanh long ruột đỏ có chiều dài trung bình các cành ngắn hơn Thanh long ruột trắng.
- Đường kính thân cây
Cả hai giống thanh long đều có đường kính thân tăng nhanh nhất trong tháng 9 và tháng 10/2011, trong đó giống Thanh long ruột đỏ có đường kính lớn hơn và động thái tăng trưởng đường kính nhanh hơn. Khi cây bắt đầu ra hoa, tạo quả cây thanh long ngừng tăng trưởng về đường kính thân để tập trung dinh dưỡng để nuôi quả.
- Tốc độ ra cành
Cả 2 giống thanh long có số đợt ra cành tương đương nhau, cây thanh long bắt đầu ra cành C1 giai đoạn sau trồng khoảng 1-2 tháng, ra cành C2 giai đoạn sau trồng khoảng 4-5 tháng, ra cành C3 giai đoạn sau trồng khoảng 6-7 tháng, ra cành C4 giai đoạn sau trồng khoảng 7-8 tháng, ra cành C5 giai đoạn sau trồng khoảng 9-10 tháng, ra cành C6 giai đoạn sau trồng khoảng 11-12 tháng. Tốc độ ra cành tăng dần theo tuổi của cây. Tỷ lệ cành C1 bị tai chuột khoảng  36,11%, những cành này cần cắt bỏ để tập trung dinh dưỡng nuôi cây.
1.2. Các yếu tố cấu thành năng suất
- Số trụ/ha (trụ): Mật độ trồng của 2 giống thanh long như nhau 1.100 trụ/ha.

- Tỷ lệ hoa hữu hiệu (Số hoa đậu quả/Số hoa nở) của 2 giống thanh long đạt 90%.

- Tỷ lệ quả hữu hiệu (Số quả cho thu hoạch/số quả đậu) của cả 2 giống thanh long đều đạt 100%. 

- Số lứa quả/năm (lứa): Trung bình năm thứ 2 cả 2 giống thanh long đều ra 4 lứa quả/năm.

- P quả (g): Trọng lượng quả trung bình của 2 giống thanh long tương đương nhau (Thanh long ruột đỏ 288g, Thanh long ruột trắng 281g).

- Năng suất lý thuyết của giống Thanh long ruột đỏ đạt 5,4 tấn/ha, còn Thanh long ruột trắng đạt 5,3 tấn/ha; dự kiến năng suất thực thu của giống Thanh long ruột đỏ là 5,1 tấn/ha và Thanh long ruột trắng là 5,0 tấn/ha.

Nhìn chung, năng suất của Thanh long ruột đỏ tại vùng gò đồi của huyện Lệ Thủy tương đương với các vùng gò đồi khác như Thạch Thất, Ba vì, Chương Mỹ, Mỹ Đức (Hà Nội), Phủ Quỳ (Nghệ An), đạt khoảng 5,0 - 5,5 tấn/ha (năm thứ 2). 

1.3. Các chỉ tiêu về chất lượng quả
- Độ đường (độ Brix): Quả Thanh long ruột đỏ có độ đường 10,75%, cao hơn quả Thanh long ruột trắng 0,17% (Thanh long ruột trắng 10,58%, đó là lý do làm cho quả Thanh long ruột đỏ có thời gian chín ngắn hơn so với Thanh long ruột trắng).
- Hàm lượng Protit: Trong quả Thanh long ruột đỏ cao hơn nhiều so với Thanh long ruột trắng, cụ thể: Thanh long ruột đỏ 1,85%, Thanh long ruột trắng 1,32%. 
- Hàm lượng lipit: 2 giống Thanh long ruột đỏ và Thanh long ruột trắng có hàm lượng chất lipit trong quả tương đương nhau (Thanh long ruột đỏ 0,022%, Thanh long ruột trắng 0,025%).

- Hàm lượng gluxit: Trong quả Thanh long ruột đỏ thấp hơn trong quả Thanh long ruột trắng là 1,52% (Thanh long ruột trắng 9,67%, Thanh long ruột đỏ 8,15%), điều này cho thấy năng lượng mà quả Thanh long ruột trắng cung cấp cao hơn so với Thanh long ruột đỏ.

- Trọng lượng quả: Quả Thanh long ruột đỏ có trọng lượng lớn hơn quả Thanh long ruột trắng 7g (Thanh long ruột đỏ 288g, Thanh long ruột trắng 281g).

- Đường kính quả: Giống Thanh long ruột đỏ có đường kính quả lớn hơn Thanh long ruột trắng (Thanh long ruột đỏ 7,27cm, Thanh long ruột trắng 7,21cm).

- Độ dày vỏ quả: Cả 2 giống thanh long có độ dày vỏ quả tương đương nhau (Thanh long ruột đỏ 3,72mm, Thanh long ruột trắng 3,7mm).

- Màu sắc vỏ quả: So sánh vẻ bề ngoài của 2 loại quả thanh long thì rất giống nhau, tuy nhiên nếu nhìn kỹ thì quả Thanh long ruột đỏ có màu đỏ đậm hơn, tươi sáng hơn quả Thanh long ruột trắng. 

- Màu sắc thịt quả: Giống Thanh long ruột đỏ thịt quả màu đỏ, còn Thanh long ruột trắng thịt quả màu trắng. 
- Mùi vị, hương thơm của quả: Khi nếm thử hai loại quả thấy rằng, quả Thanh long ruột đỏ có mùi thơm, vị ngọt thanh đặc trưng, còn Thanh long ruột trắng có mùi thơm, vị ngọt.

Tóm lại, so với các vùng nghiên cứu Thanh long ruột đỏ khác như ở Bình Thuận, huyện Thạch Thất, Ba Vì, Mỹ Đức (Hà Nội), Phủ Quỳ (Nghệ An),... thì quả thanh long ở đây nhỏ hơn, tuy nhiên hàm lượng các chất dinh dưỡng trong quả theo phân tích thì tương đối cao. Do đó, để tăng trọng lượng quả cần tăng cường đầu tư, chăm sóc để cây phát triển tốt, cho quả to.

1.4. Khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh
Qua theo dõi cho thấy: Hai giống thanh long khảo nghiệm có khả năng chịu rét, chịu úng kém và chịu hạn tốt, chịu đổ ngã khá.
1.5. Khả năng chống chịu với sâu bệnh
Qua theo dõi cho thấy, cả 2 giống thanh long chỉ bị nhiễm nhẹ các đối tượng sâu bệnh hại như: Kiến, ốc sên, bệnh thối cành. Nhìn chung, cây thanh long có khả năng chống chịu sâu bệnh khá, chỉ nhiễm nhẹ kiến, ốc sên và bệnh thối cành. Kiến, ốc sên thường gây hại nặng vào đầu mùa mưa (khoảng cuối tháng 9-10); bệnh thối cành thường gây hại nặng vào mùa nắng (từ tháng 7-9). Do đó trong thời gian này nên chú ý phòng trừ các đối tượng sâu bệnh trên để đảm bảo cây thanh long sinh trưởng, phát triển tốt.

1.6. Đánh giá hiệu quả kinh tế (1ha)

- Thanh long ruột đỏ 

Tổng thu: 153.000.000 đồng
Tổng chi phí: 128.110.000 đồng
Lợi nhuận: 24.890.000 đồng
- Thanh long ruột trắng
Tổng thu: 90.000.000 đồng
Tổng chi: 75.310.000 đồng
Lợi nhuận: 14.690.000 đồng
Tóm lại: Sản xuất 1 ha/năm Thanh long ruột đỏ, sau khi trừ toàn bộ chi phí sản xuất thì người dân thu được lợi nhuận 24.890.000 đồng (tương đương 1.244.500 đồng/sào); còn sản xuất 1 ha/năm Thanh long ruột trắng, sau khi trừ toàn bộ chi phí sản xuất thì người dân thu được lợi nhuận 14.690.000 đồng (tương đương 734.500 đồng/sào). So với Thanh long ruột trắng thì sản xuất Thanh long ruột đỏ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn 10.200.000 đồng/ha (tương đương 510.000 đồng/sào).

Nhất là từ năm thứ 3 trở đi thanh long sẽ cho năng suất tăng dần. Do đặc tính cây thanh long phân cành mạnh nên ngoài việc vừa thu hoạch quả, vừa có điều kiện để sản xuất giống.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Qua 2 năm nghiên cứu trồng thử nghiệm giống Thanh long ruột đỏ (TL14) có nguồn gốc từ tỉnh Đồng Nai tại bản Chuôn, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy khẳng định:

- Giống Thanh long ruột đỏ thích nghi với vùng đất gò đồi của huyện Lệ Thủy. Thể hiện cây có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ sống cao, cây khỏe, ít sâu bệnh, khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh khá, cho năng suất và chất lượng cao. Trồng cùng thời điểm nhưng Thanh long ruột đỏ cho thu hoạch sớm hơn Thanh long ruột trắng. 

- Về năng suất: Thanh long ruột đỏ có năng suất cao hơn so với Thanh long ruột trắng là 0,1 tấn/ha (Thanh long ruột đỏ 5,1 tấn/ha/năm; Thanh long ruột trắng 5 tấn/ha/năm).

- Về chất lượng quả: Thanh long ruột đỏ có những ưu thế hơn như độ đường, hàm lượng Protit cao hơn, thịt quả có chứa hàm lượng màu tự nhiên rất cao, có thể chế biến màu thực phẩm, sản xuất mỹ phẩm, làm thuốc trị bệnh ung thư, làm rượu...
- Đánh giá hiệu quả kinh tế: Thanh long ruột đỏ có giá bán cao hơn nên hoạch toán kinh tế cây Thanh long ruột đỏ mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều so với Thanh long ruột trắng (bình quân cao hơn 10.200.000 đồng/ha so với Thanh long ruột trắng). Nếu so sánh hiệu quả kinh tế của trồng cây Thanh long ruột đỏ với trồng các loại cây trồng khác như lạc, đậu đỗ, khoai lang, sắn thì trên cùng một diện tích canh tác thì Thanh long ruột đỏ mang lại lợi nhuận cao gấp 2-3 lần về giá trị. 

2. Kiến nghị
- Để nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác, giúp cho nông dân tăng thêm thu nhập cần khuyến cáo sớm nhân rộng mô hình trên đất vùng gò đồi; Tỉnh, huyện cần có những chính sách hỗ trợ ban đầu nhằm khuyến khích cây Thanh long ruột đỏ phát triển nhanh và bền vững trên địa bàn.

- Để đảm bảo cây Thanh long ruột đỏ phát triển tốt cần khuyến cáo người nông dân trồng đúng thời vụ và thu hoạch đúng lúc, cụ thể là trồng vào tháng cuối 7-8 và thu hoạch đúng lúc trái vừa chín, khoảng 29-31 ngày sau khi hoa nở để quả có trọng lượng cao, chất lượng ngon và bảo quản được lâu hơn, nếu quá chín dẫn đến chất lượng giảm, khó bảo quản, thị trường khó chấp nhận, ảnh hưởng đến giá trị thành phẩm.

- Để sớm nhân rộng mô hình ra diện rộng, đề nghị UBND tỉnh, huyện sớm có chủ trương, tiếp tục khảo nghiệm thêm trên các chân đất khác nhau và hỗ trợ kinh phí để đầu tư quản lý vườn thực nghiệm nhằm sản xuất giống cung ứng trước mắt cho bà con nông dân trên địa bàn.

3. Đề xuất và kế hoạch phát triển cây Thanh long ruột đỏ trong thời gian tới
- Sớm nhân rộng mô hình trong năm 2013 với diện tích từ 10-20ha ở vùng gò đồi thuộc các xã Kim Thủy, Ngân Thủy, Mai Thủy, Phú Thủy, Trường Thủy, Văn Thủy, Thái Thủy (theo mô hình hộ gia đình) và khảo nghiệm thêm ở vùng cát thuộc các xã Cam Thủy, Thanh Thủy, Hồng Thủy. Từ năm 2014 trở đi sẽ nhân rộng các xã trong toàn huyện, trồng tập trung ở vùng cát với diện tích từ 200-300ha đến năm 2020.

- Huyện sẽ hỗ trợ kinh phí để đầu tư vườn thực nghiệm nhằm nhân giống phục vụ trên địa bàn. Đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ để đầu tư nâng cấp vườn nhân giống phục vụ nhu cầu toàn tỉnh.

- Trong năm 2013, huyện sẽ tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và kỹ thuật nhân giống cho các xã có diện tích phát triển cây thanh long.

- Đề nghị tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ sớm tuyên truyền, chuyển giao công nghệ cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Tuyên truyền phổ biến kết quả của đề tài thông qua các hội nghị đầu bờ, hội nghị tổng kết, Đài Phát thanh - Truyền thanh và các phương tiện thông tin khác để người dân được biết, đến tham quan và học tập kinh nghiệm sản xuất.
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